
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 534/QĐ-SGTVT ngày 15/06/2024 của Sở Giao thông Vận tải Tỉnh Long An)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 TT. Tầm Vu, H. Châu Thành, T. Long An 8000723

B11004

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 1 14/08/1984 A1 24/07/2016VÕ THỊ KIM MUỘI

 X. Thanh Phước, H. Gò Dầu, T. Tây Ninh 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 2 10/09/1992NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 3 07/03/1991 A1 16/08/2009ĐỖ NGỌC MINH KỲ

 X. Thới Thuận, H. Bình Đại, T. Bến Tre 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 4 07/07/2001 A1 08/01/2020NGUYỄN THỊ KIỀU LAM

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 5 24/09/2000 A1 24/03/2019ĐẶNG THỊ THANH LAN

 X. Xuân Thới Thượng, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh

8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 6 04/10/1990 A1 28/03/2010NGUYỄN NGỌC LAN

 P. An Hòa, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 7 18/10/1997 A1 07/01/2016TRẦN THỊ HOÀNG LÝ

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 8 12/01/1989NGUYỄN THỊ MAI TRĂM

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 8000723

B11005

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 9 14/08/1994 A1 13/10/2015TRẦN THỊ THANH TUYỀN

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 10 15/06/2000 A1 18/08/2018LÊ HỒNG ÁNH

 X. Tân Bửu, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 11 01/01/1982 A1 28/02/2013HUỲNH THỊ MAI CA

 X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 12 14/10/1993NGUYỄN THỊ TRÚC CHI

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 13 30/03/1987HỒ PHẠM PHƯỢNG DIỄM

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 14 28/03/1985HUỲNH HỒNG DIỄM

 P. Bằng An, TX. Quế Võ, T. Bắc Ninh 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 15 02/07/1985NGUYỄN VĂN ĐỊNH
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Phước Lý, H. Cần Giuộc, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 16 06/02/1993NGUYỄN THỊ MỶ HẠNH

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 17 16/04/1986 A1 11/06/2005PHẠM THỊ THU HIỀN

 X. Lộc Giang, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 18 15/09/1997 A1 28/08/2016LẠI NHƯ KHOA

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 19 17/06/1992HUỲNH NGỌC LINH

 X. Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 20 30/09/1983NGUYỄN THỊ KIM LUÔN

 X. Hòa Khánh Đông, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 21 01/01/1982NGUYỄN THỊ MAI

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 22 12/09/1992 A1 02/10/2013PHẠM THỊ NGỌC MAI

 X. Bắc Hòa, H. Tân Thạnh, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 23 07/08/1989 A1 24/09/2011NGUYỄN THỊ THÚY NGA

 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 24 17/08/1972 A1 05/10/2003VÕ VĂN TÁM

 X. Đức Chánh, H. Mộ Đức, T. Quảng Ngãi 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 25 13/09/2000 A1 27/04/2020THÂN THỊ MINH TÂM

 X. Đức Lập Thượng, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 26 17/01/1985PHẠM NGỌC THẠCH

 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 27 30/03/2000 A1 05/08/2018KHẤU TIẾN THỊNH

 P. Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí 

Minh

8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 28 24/07/1985 A1 09/09/2003TRẦN VĂN THÔNG

 X. Mỹ Thạnh Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 29 16/08/1993 A1 11/08/2013PHẠM THỊ THỦY

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 30 12/04/1978 A1 03/01/1999PHAN THỊ THU TRANG

 X. Tân Mỹ, H. Đức Hòa, T. Long An 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 31 04/01/1994NGUYỄN LÊ THÙY TRINH

 P.4, TP. Cà Mau, T. Cà Mau 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 32 27/09/1992MÃ KHÁNH TRUNG

 P. Thạnh Xuân, Q.12, TP. Hồ Chí Minh 8000724

B11001

B1 15/06/2024 Hạng:B1 

(STĐ)

 33 21/04/1990NGUYỄN LÊ ANH TÚ

 X. Mỏ Công, H. Tân Biên, T. Tây Ninh 80007K2

2C0003

C 15/06/2024 34 18/01/2001MANG THANH TÒNG

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2005

B2 15/06/2024 35 17/04/2004 A1 27/08/2022NGUYỄN GIA KHANG

 X. Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2006

B2 15/06/2024 36 10/07/1997 A1 31/12/2017NGUYỄN MINH NHỰT
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2007

B2 15/06/2024 37 06/04/1999 A1 07/05/2017DƯƠNG TẤN ĐẠT

 X. Hòa Phú, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3B2008

B2 15/06/2024 38 26/09/1982 A1 08/12/2002NGUYỄN QUAN TRUNG

 X. Hưng Điền B, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 39 01/01/1978NGUYỄN THỊ CHUNG

 X. Lạc Hòa, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 40 01/01/1978 A1 26/02/2005THẠCH THỊ DIÊM

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 41 02/10/1983 A1 22/05/2005HỒ HIỀN HẠNH

 X. Tân Thới Nhì, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 42 17/03/1968 A1 25/02/2003NGUYỄN HỮU PHƯƠNG

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 43 24/07/1990 A1 20/09/2008NGUYỄN VĂN QUANG

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 44 22/04/1986TRẦN THỊ THU TRANG

 X. Tân Hội Đông, H. Châu Thành, T. Tiền Giang 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 45 15/05/1981NGUYỄN NGỌC TRÍ

 P.2, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 46 15/02/1991 A1 29/09/2010LÊ NGỌC TRỪ

 X. Bình Hòa Nam, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 47 05/02/1999 A1 30/08/2017NGUYỄN THANH TUẤN

 X. Thạnh Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2009

B2 15/06/2024 48 20/04/1989LÊ VĂN VÀNG

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2010

B2 15/06/2024 49 12/12/1971LÊ THỊ QUYÊN QUYÊN

 P.3, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2010

B2 15/06/2024 50 26/05/2002 A1 26/09/2020

//

PHẠM LÊ TẤN TÀI

 X. Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 51 04/10/1986TÔ QUỐC CÔNG

 X. Phước Kiển, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 52 23/03/1987TRẦN VĂN ĐẠI

 TT. Thường Thới Tiền, H. Hồng Ngự, T. Đồng 

Tháp

80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 53 15/07/1999 A1 19/07/2017NGUYỄN NHỰT HÀO

 X. Bình Hiệp, TX. Kiến Tường, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 54 13/03/1989 A1 04/12/2019LÊ THÀNH KỀ

 TT. Eă Drăng, H. Ea H'leo, T. Đắk Lắk 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 55 01/04/1990 A1 30/08/2018LÊ SINH KHÁNH

 TT. Lạc Tánh, H. Tánh Linh, T. Bình Thuận 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 56 03/08/1989NGUYỄN MINH KHÁNH

 X. Nhựt Ninh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 57 31/05/2005 A1 30/07/2023TRẦN DUY KHÁNH
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh 

Thuận

80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 58 23/04/2003 A1 27/11/2021PHAN TRUNG KIÊN

 X. Phú Xuân, H. Krông Năng, T. Đắk Lắk 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 59 18/11/1992HOÀNG BÁ NHẬN

 X. Quê Mỹ Thạnh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 60 17/03/2001TRẦN PHÚ QUÍ

 X. Hòa Khánh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 61 01/01/1971 A1 07/09/2003DƯƠNG THANH SANG

 TT. Cần Giuộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 62 21/07/1998 A1 25/09/2016VÕ NGUYỄN TẤN SANG

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 63 01/05/2004NGUYỄN THANH TIẾN

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 64 30/10/1989 A1 17/05/2015NGUYỄN THANH TÙNG

 X. Phước Tuy, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2013

B2 15/06/2024 65 02/06/1997 A1 14/06/2015

//

PHẠM MINH VƯƠNG

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 66 20/02/1979HUỲNH THANH BÌNH

 TT. Hậu Nghĩa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 67 13/03/1982TRẦN THỊ QUẾ CHI

 P. Thắng Lợi, TP. Kon Tum, T. Kon Tum 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 68 09/11/1990HỒ HOÀNG ĐIỆP

 X. Mỹ Hạnh Nam, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 69 08/03/1990TRỊNH HUỲNH ĐỨC

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 70 17/09/2002 A1 25/04/2021TRƯƠNG THIỆN ĐỨC

 X. Tân Hòa, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 71 02/03/2002 A1 29/04/2020NGUYỄN HUY KHÔI

 X. Bình Thạnh, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 72 18/03/1991TRẦN NGỌC PHƯƠNG LY

 X. Hòa Khánh Tây, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 73 26/04/2004LÊ THỊ TUYẾT NGÂN

 X. An Vĩnh Ngãi, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 74 15/06/1990 A1 21/09/2008PHAN NGỌC NHẨN

 TT. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 75 07/05/1997PHẠM THỊ YẾN NHI

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 76 12/05/1990ĐINH THỤY HỒNG NHUNG

 X. Thân Cửu Nghĩa, H. Châu Thành, T. Tiền 

Giang

80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 77 14/11/1978 A1 04/01/2002NGÔ THỊ HỒNG THẮM

 X. Hòa Thành, H. Krông Bông, T. Đắk Lắk 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 78 20/04/1994BÙI THỊ THU THỦY
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Phước Bình, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 79 09/11/1999 A1 05/07/2020TRẦN NGUYỄN HUYỀN TRÂN

 X. Tân Lý Đông, H. Châu Thành, T. Tiền Giang 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 80 03/01/1989 A1 21/11/2007DƯƠNG THỊ DIỄM TRANG

 X. Phước Tân Hưng, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 81 10/01/2002NGUYỄN HOÀNG TRÍ

 X. Minh Phú, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 82 03/11/1989TRẦN VĂN TRƯỜNG

 X. Phước Ninh, H. Dương Minh Châu, T. Tây 

Ninh

80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 83 05/05/1989HUỲNH ANH VĂN

 TT. Cần Đước, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3B2014

B2 15/06/2024 84 20/10/1997 A1 11/03/2018CAO PHI YẾN

 P.1, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3C0003

C 15/06/2024 85 21/08/2002HUỲNH TRẦN MINH PHÚ

 X. Kiến Bình, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3C0003

C 15/06/2024 86 23/06/2002 A1 24/09/2022NGUYỄN HỮU TRẠNG

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0004

C 15/06/2024 87 11/03/1992HUỲNH MINH CƯỜNG

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0004

C 15/06/2024 88 01/01/1988 A1 07/04/2013LÝ VĂN HÙNG

 X. Nhựt Ninh, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

3C0004

C 15/06/2024 89 10/11/1982 A1 26/10/2003NGUYỄN VĂN LỢI

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0004

C 15/06/2024 90 27/01/2000 A1 13/10/2019NGUYỄN NGỌC TIỂN

 X. Đông Hòa, H. An Minh, T. Kiên Giang 80007K2

3C0008

C 15/06/2024 91 05/05/1989 A1 17/07/2016TRẦN VĂN ÚT

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 92 29/07/1991TRƯƠNG HOÀNG AN

 P. Hộ Phòng, TX. Giá Rai, T. Bạc Liêu 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 93 15/11/1982LƯU TUẤN ANH

 X. Thạnh Nhựt, H. Gò Công Tây, T. Tiền Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 94 23/09/1999 A1 29/10/2017NGUYỄN HẢI ÂU

 P.5, TX. Cai Lậy, T. Tiền Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 95 15/08/1989PHAN VĂN CHÂU

 X. Tân Lập, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 96 22/08/1999 A1 27/10/2017ĐẶNG HỮU CHÍ CƯỜNG

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 97 21/05/1990 A1 09/12/2018NGUYỄN THÀNH ĐẠI

 X. Thạnh Thới An, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 98 17/09/1996 A1 24/02/2017BÙI QUỐC ĐẠT

 X. Bình Hòa Trung, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 99 21/08/1993 A1 26/10/2013ĐỖ HỮU ĐỨC
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Mỹ Lạc, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 100 29/07/1998 A1 24/09/2023PHẠM THANH DUY

 X. Tân Bửu, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 101 15/03/2000 A1 19/08/2018NGUYỄN HOÀNG GIA

 X. Phước Lý, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 102 29/10/1999 A1 19/11/2017LÊ VŨ BẢO GIANG

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 103 19/06/1988 A1 10/09/2006

//

LÊ TUẤN HẢI

 X. Hòa Hưng, H. Giồng Riềng, T. Kiên Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 104 08/05/2000 A1 07/12/2018VÕ THANH HẢI

 X. Bình Phục Nhứt, H. Chợ Gạo, T. Tiền Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 105 15/03/1992LÊ THỊ MINH HIẾU

 X. Long Thạnh, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 106 07/06/2002NGUYỄN HOÀNG KHẢI

 X. Bình Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 107 01/01/1999 A1 23/12/2018LÊ TẤN KHANG

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 108 01/02/1993 A1 23/12/2012NGUYỄN MINH KHÁNH

 TT. Hiệp Hòa, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 109 08/11/1997 A1 09/04/2016TRẦN LÊ TUẤN KIỆT

 X. Đại Cường, H. Đại Lộc, T. Quảng Nam 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 110 02/10/2002 A1 12/11/2023LÊ VĂN LỘC

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 111 29/07/2002 A1 14/03/2021NGUYỄN NGỌC LỢI

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 112 07/10/2000 A1 20/01/2019DƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LONG

 X. Nhơn Ninh, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 113 28/04/2000 A1 02/06/2018NGUYỄN PHẠM HOÀI NAM

 X. Đức Tân, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 114 28/03/1996 A1 21/07/2019LÊ MINH TẤN PHÁT

 X. Vĩnh Thạnh, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 115 11/08/2002 A1 29/01/2022NGUYỄN HOÀI PHONG

 X. Mỹ Quý Tây, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 116 01/08/1996 A1 24/11/2019THÁI QUỐC PHONG

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 117 23/08/1984LÊ TUẤN SƠN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 118 10/04/2001 A1 28/07/2019TRẦN THANH SƠN

 X. Thạnh Hưng, TX. Kiến Tường, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 119 23/07/2001 A1 25/04/2021NGUYỄN MINH TÂN

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 120 03/10/2001 A1 14/11/2021NGUYỄN HẢI THI
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 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 121 28/04/2002 A1 17/01/2021ĐẶNG THÀNH THIÊN

 X. Ea Knuêc, H. Krông Pắc, T. Đắk Lắk 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 122 26/09/1999 A1 18/08/2019NGUYỄN VĂN THIỆN

 X. Khánh An, H. U Minh, T. Cà Mau 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 123 05/06/1996 A1 06/08/2014NGUYỄN CHÍ THỊNH

 P.4, TP. Tân An, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 124 29/04/1999 A1 23/07/2017PHÙNG NHẬT THỊNH

 X. Bình Hòa Bắc, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 125 06/11/1980NGUYỄN VĂN THỪA

 X. Long Trị, TX. Long Mỹ, T. Hậu Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 126 24/11/1989 A1 14/07/2008LỮ VĂN THUÂN

 X. Bình Tân, H. Gò Công Tây, T. Tiền Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 127 01/08/2002VÕ LÊ CÔNG THUẬN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 128 09/10/2002 A1 25/10/2020NGÔ QUAN TIẾN

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 129 27/09/1998TRẦN THANH TÍN

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 130 15/04/1988LÊ MINH TRÍ

 X. Bình Nhì, H. Gò Công Tây, T. Tiền Giang 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 131 29/07/2002 A1 12/09/2022TRẦN CÔNG TRÌNH

 X. Thái Bình Trung, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 132 02/10/1994NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG

 X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 133 05/03/1998 A1 04/09/2016HUỲNH QUANG VINH

 X. Thanh Vĩnh Đông, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0009

C 15/06/2024 134 14/02/2002 A1 31/05/2020NGUYỄN PHÚ VINH

 X. Xuân Trường, H. Xuân Lộc, T. Đồng Nai 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 135 20/02/1991 A1 31/10/2021MAI MINH VŨ

 TT. Tân Hưng, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 136 06/11/1991NGUYỄN VĂN TUẤN VŨ

 X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 137 10/05/1996 A1 18/01/2015NGUYỄN VƯƠNG VŨ

 X. Phước Đông, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 138 30/12/1996 A1 22/03/2015VÕ TUẤN VỦ

 X. Bình Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0009

C 15/06/2024 139 01/06/1992 A1 21/08/2010HUỲNH THANH VỮNG

 X. Tân Phước, H. Tân Hồng, T. Đồng Tháp 80007K2

3C0010

C 15/06/2024 140 06/01/1994NGUYỄN VĂN LIỆT

 X. Mỹ Phú, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

3C0010

C 15/06/2024 141 06/12/1990NGUYỄN LÊ THANH
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 X. Vĩnh Lợi, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

3C0010

C 15/06/2024 142 01/01/1986 A1 09/10/2016HUỲNH QUỐC TIẾN

 X. An Lục Long, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 143 23/06/1999 A1 20/07/2017BÙI QUỐC AN

 X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 144 26/06/2002 A1 09/07/2020NGUYỄN TẤN AN

 X. Tuyên Bình Tây, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 145 02/07/2002NGUYỄN MINH ĐOAN

 X. Hòa Phú, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 146 25/10/1998 A1 28/04/2018NGUYỄN HOÀI ANH KHOA

 X. Long Trì, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 147 26/11/2002NGUYỄN MINH LUÂN

 X. Tân Phú, H. Đức Hòa, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 148 22/11/2001 A1 02/07/2023NGUYỄN TẤN LỰC

 X. Tuyên Bình Tây, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 149 26/11/1999 A1 03/03/2019NGUYỄN CÔNG MINH

 X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 150 28/11/2000 A1 20/01/2019NGUYỄN HOÀI NAM

 X. Phú Đông, H. Tân Phú Đông, T. Tiền Giang 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 151 13/11/2002 A1 06/12/2020NGÔ HOÀNG KHẮC PHI

 X. Long Trì, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 152 18/04/2001 A1 11/10/2020LÊ NGUYỄN ĐỨC PHÚ

 X. Dương Xuân Hội, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 15/06/2024 153 25/02/2002 A1 24/07/2020NGUYỄN MINH PHÚ

 X. Mỹ Thạnh Đông, H. Đức Huệ, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 154 18/06/1997VÕ TRUYỀN PHÚ

 X. Thanh Phú Long, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 155 02/08/2000NGUYỄN LÊ HỮU PHÚC

 P. An Tịnh, TX. Trảng Bàng, T. Tây Ninh 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 156 24/02/2002 A1 24/12/2023NGUYỄN HUỲNH SƠN

 X. Thanh Vĩnh Đông, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 15/06/2024 157 20/01/1999 A1 27/08/2017MAI PHÁT TÀI

 X. Tân Hòa Thành, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 158 03/12/2002 A1 27/12/2020NGUYỄN LÊ QUỐC THÁI

 X. Hưng Điền A, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 159 17/05/2002 A1 19/03/2023NGUYỄN QUỐC THÁI

 X. Phú Mỹ, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 160 22/01/2001 A1 12/01/2020PHẠM NGỌC THANH

 X. Dương Xuân Hội, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 15/06/2024 161 14/03/2002 A1 29/11/2020HUỲNH TẤN THUẬN

 X. Thanh Vĩnh Đông, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 15/06/2024 162 10/03/1997 A1 22/03/2015NGUYỄN VĂN NGỌC TÍN
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 X. Tân Hòa Thành, H. Tân Phước, T. Tiền Giang 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 163 19/07/2002PHẠM CÔNG TRÍ

 X. Hưng Điền A, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 164 12/11/2002 A1 19/03/2023NGUYỄN VĂN TÝ

 X. Phước Tân Hưng, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3C0011

C 15/06/2024 165 26/09/2002 A1 28/05/2023LÊ QUỐC VINH

 X. Hưng Điền A, H. Vĩnh Hưng, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 166 04/09/1999NGUYỄN HOÀNG CHÂU XA

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3C0011

C 15/06/2024 167 02/03/1985 A1 07/05/2006NGUYỄN HỒNG XUÂN

 X. Thanh Vĩnh Đông, H. Châu Thành, T. Long 

An

80007K2

3DB005

B2 15/06/2024 168 11/12/1984ĐỖ MINH XUÂN
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